
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN SƠN TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VÒNG 2
(Kèm theo Quyết định  số      /QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây)

TT Họ & tên
Giới tính

Dân tộc
Ngày,

tháng, năm
sinh

Quê quán
Trú Quán
(Tạm trú)

Trình độ
Chuyên
ngành

ĐT

Môn dự
tuyển

Năm
TN

Hệ ĐT
Trường Đào

tạo
TĐ

N.Ngữ
TĐ Tin

học
Diện ưu

tiên
Nam Nữ

1 Trần Thị Minh Thu 1990 Kinh 10/02/1990 Nghĩa Thắng,
Nghĩa Kỳ

Nghĩa Thắng,
Nghĩa Kỳ ĐH GDMN GVMN 2016 VLVH ĐH Quy

Nhơn

2 Trần Thị Bích Huệ 2000 Kinh 20/8/2000 Tịnh Giang, Sơn
Tịnh

Sơn Dung, Sơn
Tây, QN CĐ GDMN GVMN 2023 VLVH ĐH Phạm

Văn Đồng B UDCNT
TCB

3 Trần Thị Bích Trâm x Kinh 12/04/1991 Phú Hòa Đông, Củ
Chi, TPHCM

Sơn Dung, Sơn
Tây, QN CĐ GDMN GVMN 2019 VLVH CĐ SPTW TP

HCM B UDCNT
TCB

4 Trương Thị Cẩm
Hiền x Kinh 23/8/2001 Long Hiệp, Minh

Long, QN
Long Hiệp, Minh

Long, QN CĐ GDMN GVMN 2023 Chính
quy

ĐH Phạm
Văn Đồng A UDCNT

TCB

5 Đinh Phương Yến x Kdong 20/4/2002 Sơn Mùa, Sơn Tây,
QN

Sơn Bua, Sơn Tây,
QN CĐ GDMN GVMN 2023 Chính

quy
ĐH Phạm
Văn Đồng B UDCNT

TCB DTTS

6 Nguyễn  Thị Bích
Vương x Kinh 22/3/1987 Ba Cung, Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Tổ 2, Nghĩa Lộ, TP

Quảng Ngãi CĐ GDMN GVMN 2023 ĐH Phạm
Văn Đồng A UDCNT

TCB

7 Đinh Thị Huông x Kdong 10/10/1983 Sơn Mùa, Sơn Tây,
QN

Sơn Mùa, Sơn Tây,
QN ĐH GDMN GVMN 2017 VLH ĐH Quy

Nhơn B B

8 Trương Tuệ Tâm x Kinh 12/05/2002 Nghĩa Lâm, Tư
Nghĩa, Quảng Ngãi

Thôn 1, Nghĩa
Lâm, Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
CĐ GDMN GVMN 2023 Chính

quy
ĐH Phạm
Văn Đồng A2 UDCNT

TCB

9 Đinh Thị Sinh x Kdong 23/7/1987
Sơn Mùa, Sơn Tây,

QN
Huy Em, Sơn Mùa,

Sơn Tây, QN
ĐH GDMN GVMN 2017

Chính
quy

ĐH Quy Nhơn DTTS

10 Lê Diễm Ngân Hà x Kinh 15/7/1999 Tịnh Ấn Tây, TP
Quảng Ngãi

Thôn Độc lập, Tịnh
Ấn, TP Quảng

Ngãi
CĐ GDMN GVMN 2020 Chính

quy
CĐ SPTW
Nha Trang A2 UDCNT

TCB

Danh sách này có 10 thí sinh
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VÒNG 2
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN SƠN TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VÒNG 2
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây)

TT Họ & tên
Giới tính

Dân
tộc

Ngày,
tháng, năm

sinh
Quê quán Trú quán Trình độ

Chuyên
ngành ĐT

Môn dự
tuyển

Năm
TN

Hệ ĐT Trường Đào tạo
TĐ

N.Ng
ữ

TĐ
Tin
học

Diện ưu
tiên

Nam Nữ

* THỂ DỤC

1 Đinh Văn Kem 1993 H're 17/10/1993
Gò Gạo, Sơn Hà,

QN
Sơn Thành, Sơn

Hà, QN
ĐH Võ thuật TD TH 2016 Chính quy

ĐH TDTT Đà
Nẵng

B B DTTS

2 Phạm Văn Tro x H're 05/4/1994
Ba Điền, Ba Tơ,

QN

Làng Teng, Ba
Thành, Ba Tơ,

QN

Cử nhân
ĐH

GDTC TD TH 2017 Chính quy Đại học Vinh A2 B DTTS

3 Lê Thanh Tùng x Kinh 03/10/1997
Trung Sơn, Việt
Yên, Bắc Giang

Sơn Mùa, Sơn
Tây, Quảng Ngãi

Cử nhân
ĐH

GDTC TD TH 2019 Chính quy
ĐH TDTT Đà

Nẵng
A2

UBCN
TT

4 Vương Văn Huỳnh x Kinh 27/02/1992
Sơn Thành, Sơn
Hà, Quảng Ngãi

Gò Gạo, Sơn
Thành, Sơn Hà,

Quảng Ngãi

Cử nhân
ĐH

GDTC TD TH 2019 Chính quy
ĐH TDTT Đà

Nẵng
B B

* TIẾNG ANH

1 Lê Thị Hồng Anh x Kinh 07/12/1995
Trung Sơn, Việt
Yên, Bắc Giang

Tịnh Hà, Sơn
Tịnh, Quảng Ngãi

Cử nhân
ĐH

SP Tiếng
Anh

Tiếng Anh 2018 Chính quy
ĐH Phạm Văn

Đồng
B B

2 Nguyễn Thị Thơ x Kinh 19/8/1994
Tịnh Đông, Sơn

Tinh, QN
Tịnh Bắc, Sơn

Tịnh, QN
Cử nhân

ĐH
Ngôn ngữ

Anh
Tiếng Anh 2016 Chính quy Phạm Văn Đồng B B

* TIỂU HỌC CƠ BẢN

1 Đinh Văn Thầy x K dong 05/10/1996
Sơn Bua, Sơn

Tây, QN
Mang He, Sơn
Bua, Sơn Tây

Cử nhân
ĐH

GDTH THCB 2023 VLVH ĐH Quy Nhơn B
UDCN
TTCB

DTTS

2 Đinh Thị Lý x K dong 26/5/1996
Sơn Mùa, Sơn

Tây, Quảng Ngai

Huy Mang, Sơn
Dung, Sơn Tây,

Quảng Ngãi

Cử nhân
ĐH

GDTH THCB 2023 VLVH ĐH Vinh B1
UDCN
TTCB

DTTS

3 Đinh Thị Thêm x K dong 09/12/1985
Sơn Dung, Sơn

Tây, Quảng Ngãi

Tan Via, Sơn
Dung, Sơn Tây,

Quảng Ngãi

Cử nhân
ĐH

GDTH THCB 2023 VLVH ĐH Quy Nhơn A
UDCN
TTCB

DTTS

Danh sách này có 09 thí sinh./.
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SĐT
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VÒNG 2
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN SƠN TÂY                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐiỀU KIỆN THAM GIA THI TUYỂN VÒNG 2
(Kèm theo Quyết định  số      /QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây)

TT Họ & tên
Giới tính Dân

tộc

Ngày,
tháng, năm

sinh
Quê quán Trú quán Trình độ

Chuyên
ngành ĐT

Môn dự
tuyển

Năm
TN

Hệ ĐT
Trường Đào

tạo
TĐ

N.Ngữ
TĐ Tin

học
Diện ưu

tiênNam Nữ
I NGỮ VĂN

1 Phan Thị Thu Hiền x Kinh 14//4/1998
Thanh Chương,

Nghệ An
Di Lăng, Sơn Hà, QN Cử Nhân ĐH SP Ngữ văn Ngữ văn 2021 Chính quy

Phạm Văn
Đồng

B1 UDCNTT

2 Đinh Thị Hằng x H're 07/5/1997
Sơn Thượng, Sơn

Hà
Làng Mùng, Sơn Bao Cử Nhân ĐH SP Ngữ văn Ngữ văn 2019 Chính quy

Phạm Văn
Đồng

C UDCNTT DTTS

3 Phạm Thị Minh Thơ x H're 02/12/1997
Tịnh Ấn Tây, TP

Quảng Ngãi
Tịnh Ấn Tây, TP

Quảng Ngãi
Cử Nhân ĐH SP Ngữ văn Ngữ văn 2023

Phạm Văn
Đồng

A2 UDCNTT DTTS

4 Đinh Văn Danh x H're 20/6/1997
Sơn Thủy, Sơn Hà,

Quảng Ngãi
Làng Phổ, Sơn Thủy,

Sơn Hà
Cử Nhân ĐH SP Ngữ văn Ngữ văn 2020 Chính quy

ĐH Phạm Văn
Đồng

A2 UDCNTT DTTS

5 Hồ Thị A Ly x Cor 28/06/1992 Sơn Trà, Trà Bồng Sơn Trà, Trà Bồng Cử Nhân ĐH SP Ngữ văn Ngữ văn 2017 Chính quy
ĐH Phạm Văn

Đồng
B1 UDCNTT DTTS

6 Phạm Thị Thập x H're 06/9/1993 Sơn Trung, Sơn Hà
Làng Rin, Sơn Trung,

Sơn Hà
Cử Nhân ĐH SP Ngữ văn Ngữ văn 2017 Chính quy

ĐH Phạm Văn
Đồng

B1 UDCNTT DTTS

7 Nguyễn Thị Ngọc x Kinh 03/02/1999
TT Di Lăng, Sơn

Hà
TT Di Lăng, Sơn Hà Cử Nhân ĐH SP Ngữ văn Ngữ văn 2021 Chính quy

ĐH Phạm Văn
Đồng

C UDCNTT

8 Đinh Thị Oanh x H're 10/12/1994
Sơn Thành, Sơn
Hà, Quảng Ngãi

Thôn Vàng, Trà Tây,
Trà Bồng, Quảng

Ngãi
Cử Nhân ĐH SP Ngữ văn Ngữ văn 2018 Chính quy

ĐH Phạm Văn
Đồng

C B DTTS

9 Đinh Thị Minh Phương x H're 11/04/1996
Sơn Hải, Sơn Hà,

Quảng Ngãi
Gò Sim, Sơn Hải, Sơn

Hà, Quảng Ngãi
Cử Nhân ĐH SP Ngữ văn Ngữ văn 2023 VLVH

ĐH Phạm Văn
Đồng

B1 UDCNTT DTTS

10 Đinh Thị Y Khuy x H're 29/6/1996
Sơn Thủy, Sơn Hà,

Quảng Ngãi
Làng Rào, Sơn Thủy,

Sơn Hà, QN
Cử Nhân ĐH SP Ngữ văn Ngữ văn 2019 Chính quy

ĐH Phạm Văn
Đồng

C UDCNTT DTTS

11 Hồ Thị Thiếc x Ka dong 17/5/1999
Trà Cang, Nam Trà

My, Quảng Nam
Làng Riềng, Sơn Kỳ,
Sơn Hà, Quảng Ngãi

Cử Nhân ĐH Văn học Ngữ văn 2021 Chính quy
ĐH Quảng

Ngãi
B UDCNTT DTTS

12 Nguyễn Thị Thạch Thảo x Kinh 04/08/1994
Đức Phong, Mộ

Đức, Quảng Ngãi
Di Lăng, Sơn Hà, QN Cử Nhân ĐH SP Ngữ văn Ngữ văn 2016 Chính quy

ĐH Sư phạm,
ĐH Huế

B B

13 Đinh Trần Phú x H're 14/6/1994
Sơn Thành, Sơn
Hà, Quảng Ngãi

Trà Phong, Trà Bồng,
Quảng Ngãi

Cử Nhân ĐH SP Ngữ văn Ngữ văn 2016 Chính quy
ĐH Phạm Văn

Đồng
* TIẾNG ANH

1 Lê Thị Hoàng Yến x Kinh 28/6/1997
Bình Nguyên, Bình

Sơn, QN
Bình Nguyên, Bình

Sơn, QN
Cử nhân ĐH

Sư phạm
Anh

Tiếng Anh 2019 Chính quy
Phạm Văn

Đồng
B B

2 Phạm Thị Xuân Nhựt x Kinh 01/10/1995
Tân Phú, Bình Sơn,

Quảng Ngãi
Tân Phú, Bình Sơn,

Quảng Ngãi
Cử nhân ĐH

Sư phạm
Anh

Tiếng Anh 2018 Chính quy
Phạm Văn

Đồng
B B

3 Lê Thị Mỹ Hạ x Kinh 08/11/1998
Tịnh Đông, Sơn
Tịnh, Tịnh Bắc,
Sơn Tịnh, QN

Đồng Nhơn Nam,
Tịnh Đông, Tịnh Bắc,

Sơn Tịnh, QN
Cử nhân ĐH

Sư phạm
Anh

Tiếng Anh 2021 Chính quy ĐH Quy Nhơn B
UBCNTTC

B

* LỊCH SỬ

1 Đinh Văn Nhua x H're 06/11/1997
Di Lăng, Sơn Hà,

QN
Cà Đáo, Di Lăng, Sơn

Hà
Cử nhân ĐH SP Lịch sử Lịch sử 2019 Chính quy

Phạm Văn
Đồng

B UBCNTT DTTS
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2 Đinh Văn Hùng x H're 12/01/1995
Sơn Thủy, Sơn Hà,

Quảng Ngãi
Sơn Thủy, Sơn Hà,

Quảng Ngãi
Cử nhân ĐH SP Lịch sử Lịch sử 2017 Chính quy

ĐH Sư phạm
Huế

B B DTTS

3 Bùi Thị Hồng Thắm x Kinh 01/12/1990
Xã Bình Tân Phú,
Bình Sơn, Quảng

Ngãi

Di Lăng, Sơn Hà,
Quảng Ngãi

Cử nhân ĐH SP Lịch sử Lịch sử 20012 Chính quy ĐH Quy Nhơn B A

* THỂ DỤC

1 Đinh Văn Nhiêu x H're 10/3/1998
Sơn Hà,Quảng

Ngãu
Xóm Ktu, Làng Dầu,

Sơn Hà, QN
Cử nhân ĐH

Cử nhân
GDTC

Thể dục 2020
ĐH TDTT Đà

Nẵng
A2 UBCNTT QNXN

2 Võ Duy Phượng x Kinh 10/10/1995
Hành Thuận, Nghĩa

Hành
Hành Thuận, Nghĩa

Hành
Cử nhân ĐH GDTC Thể dục 2019

ĐH TDTT Đà
Nẵng

QNXN

3 Đinh Thanh Hùng x H're 02/10/1994
Sơn Hạ, Sơn Hà,

Quảng Ngãi
Sơn Hạ, Sơn Thành,

Quảng Ngãi
Cử nhân ĐH GDTC Thể dục 2019

ĐH TDTT Đà
Nẵng

4 Huỳnh Tân Tiến x Kinh 09/11/1992
Trà Bình, Trà

Bồng, Quảng Ngãi

Bình Thanh, Trà
Bình, Trà Bồng,

Quảng Ngãi
Cử nhân ĐH GDTC Thể dục 2016

ĐH TDTT Đà
Nẵng

B B

5 Lý Thị Hồng Hạnh Kinh 10/01/1995
Tịnh Đông, Sơn

Tịnh, Quảng Ngãi

Tân An, Tịnh Đông,
Sơn Tịnh, Quảng

Ngãi
Cử nhân ĐH GDTC Thể dục 2017

ĐH TDTT Đà
Nẵng

B B

* VẬT LÝ

1 Phan Thị Mỹ Duyên x Kinh 18/01/1994
Nghĩa Lâm, Tư

Nghĩa, QN
Sơn Tinh, Sơn Tây,

QN
Cử nhân ĐH SP Vật Lý Vật lý 2017 Chính quy

ĐH Phạm Văn
Đồng

C B

2 Nguyễn Phi Diệu x kinh 25/10/1997
Sơn Hạ, Sơn Hà,

QN
Sơn Hạ, Sơn Hà, QN Cử nhân ĐH SP Vật Lý Vật lý 2017 Chính quy

ĐH Phạm Văn
Đồng

B1 UBCNTT

3 Đào Thị Thu Diễm x kinh 23/8/1995
Tịnh Giang, Sơn

Tịnh, QN
Tịnh Giang, Sơn

Tịnh, QN
Cử nhân ĐH SP Vật Lý Vật lý 2018 Chính quy

ĐH Phạm Văn
Đồng

C B

4 Phạm Duy Đạt x Kinh 28/8/1998
Phúc Minh, Hành

Thuận, Nghĩa Hành
Phúc Minh, Hành

Thuận, Nghĩa Hành
Cử nhân ĐH SP Vật Lý Vật lý 2020 Chính quy

ĐH Phạm Văn
Đồng

B1 UBCNTT

5 Nguyễn Thị Hảo x Kinh 27/3/1996
Đức Thạnh, Mộ

Đức, Quảng Ngãi
Thị trấn Di Lăng, Sơn

Hà, Quảng Ngãi
Cử nhân ĐH Vật Lý học Vật lý 2018 Chính quy ĐH Quy Nhơn B1 UBCNTT

6 Phạm Thị Ngọc Hậu x Kinh 14/11/1998
Tịnh Đông, Sơn

Tịnh, Quảng Ngãi
Xóm Sông, Di Lăng,
Sơn Hà, Quảng Ngãi

Cử nhân ĐH SP Vật Lý Vật lý 2020 Chính quy ĐH Quy Nhơn B1 UBCNTT

* HÓA HỌC

1 Võ Thanh Việt x Kinh 03/4/1998
Tịnh Sơn, Sơn

Tinh, QN
Sơn Trung, Sơn Hà,

QN
Cử nhân ĐH SP Hóa học Hóa học 2022

ĐH Sư phạm,
ĐH Huế

B1 UBCNTT

2 Võ Thị Hồng Nhung x Kinh 01/7/1999
Hành Phước,
Nghĩa Hành,
Quảng Ngãi

Hành Phước, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

Cử nhân ĐH SP Hóa học Hóa học 2021
ĐH Sư phạm,
ĐH Quy Nhơn

B1 UBCNTT

3 Nguyễn Thanh Tiên x Kinh 01/10/1988
Tịnh Châu, TP

Quảng Ngãi, tỉnh
QN

Phú Bình, Tịnh Châu,
TP Quảng Ngãi

Cử nhân ĐH SP Hóa học Hóa học 2011
ĐH Sư phạm,
ĐH Quy Nhơn

B B

4 Nguyễn Phạm Chí Thành x Kinh 01/11/1995
Tịnh Ấn Tây, TP

Quảng Ngãi
Tịnh Ấn Tây, TP

Quảng Ngãi
Cử nhân ĐH SP Hóa học Hóa học 2017

ĐH Sư phạm,
ĐH Quy Nhơn

B B

5 Phan Trung Nhật x Kinh 06/02/1995
Thôn 2, nghĩa Lâm,
Tư Nghĩa, Quảng

Ngãi

Thôn 2, nghĩa Lâm,
Tư Nghĩa, Quảng

Ngãi
Cử nhân ĐH SP Hóa học Hóa học 2023

ĐH Sư phạm,
ĐH Quy Nhơn

B B

* TOÁN

1 Đỗ Thị Như Hương x Kinh 01//9/1997
Tịnh Hiệp, Sơn

Tịnh, QN
Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh,

QN
Cử nhân ĐH SP Toán học Toán 2023 ĐH Quy Nhơn B B

2 Đinh Thị Tuyển x H're 04/05/1992
Sơn Thành, Sơn
Hà, Quảng Ngãi

Gò Chu, Sơn Thành,
Sơn Hà, Quảng Ngãi

Cử nhân ĐH SP Toán học Toán 2017 ĐH Quy Nhơn B UDCNTT

TT Họ & tên
Giới tính Dân

tộc

Ngày,
tháng, năm

sinh
Quê quán Trú quán Trình độ

Chuyên
ngành ĐT

Môn dự
tuyển

Năm
TN

Hệ ĐT
Trường Đào

tạo
TĐ

N.Ngữ
TĐ Tin

học
Diện ưu

tiênNam Nữ
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3 Trần Thị Tú Nhi x Kinh 23/02/1995
Bình Dương, Bình
Sơn, Quảng Ngãi

Huy Măng, Sơn
Dung, Quảng Ngãi

Cử nhân ĐH SP Toán học Toán 2023 ĐH Quy Nhơn B B

* ĐỊA LÝ

1 Đinh Thị Ha Lan x H're 30/3/1996
Sơn Hạ, Sơn Hà,

Quảng Ngãi
Hàng Gòn, Di  Lăng,

Sơn Hà, QN
Cử nhân ĐH SP Địa lý Địa lý 2018

ĐH Sư phạm,
ĐH Huế

B1 B DTTS

2 Đinh Thị Bé x H're 26/8/1993
Sơn Thành, Sơn
Hà, Quảng Ngãi

Nước Bung, Di Lăng,
Sơn Hà, Quảng Ngãi

Cử nhân ĐH SP Địa lý Địa lý 2022 ĐH Quy Nhơn B B DTTS

3 Lê Ngọc Sơn x Kinh 08//02/1992
Tịnh Giang, Sơn

Tịnh, Quảng Ngãi

An Hòa, Tịnh Giang,
Sơn Tịnh, Quảng

Ngãi
Cử nhân ĐH SP Địa lý Địa lý 2017 ĐH Quy Nhơn B B

* ÂM NHẠC

1 Nguyễn Thanh Tặng x Kinh 05/08/1995
Ba  Động, Ba Tơ,

Quảng Ngai
Ba  Điền, Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Cử nhân ĐH SP Âm nhạc Âm nhạc 2023

Học viện Âm
nhạc Huế

B
UDCNTTC

B

Danh sách này có 42 thí sinh./.

TT Họ & tên
Giới tính Dân
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Quê quán Trú quán Trình độ
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SĐT

0976266308

0347051737

0867237656

0368903982

0374135519

0964172874

0976635180

0358678202

0961990394

0358051617  

03798995279

0988091764

0336742142

0973909680

0332270949

03490029949

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐiỀU KIỆN THAM GIA THI TUYỂN VÒNG 2
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0969716324

0973893457

0981546614

0364114544

0983127264

0981 657962

0364060876

0965199891

0378189988

0963237464

0326500021

0358305759

0363710404'

0349838191

0376035972

0935881873

09773698814

0977539051

0377300214

SĐT
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0356327922

0397307481

0977362830

0971123433

0367632836

SĐT
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